
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

  DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP CHÍNH QUY DỰ KIẾN BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ

           VÌ CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP YẾU KÉM HK1 NĂM 2022-2023
Ghi chú: Sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu rơi vào trong các trường hợp sau;

a) Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 

đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ

d)Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ (áp dụng K46 và k47)

e) Sinh viên bị cảnh báo học vụ hai lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học

* Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ Phòng Đào tạo trước ngày 29/04/2023, mọi thắc mắc sau khi có quyết định sẽ không được giải quyết.

Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB thang 4 xét 

học kỳ 1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2022-2023 Ghi chú

1 1853401020290 Nguyễn Võ Bảo Trúc 96-QTL43B 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

2 1953801012217 Nguyễn Thu Phương 103-DS44A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

3 1953801015038 Nguyễn Thị Huỳnh Em 104-QT44 0.67 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

4 1953801014242 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 106-HC44(B) 0.83 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

5 1953401020186 Đặng Nhã Quỳnh 107-QTL44(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

6 1953401010063 Trần Tuấn Kiệt 108-QTKD44(A) 0.21 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

1



Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB thang 4 xét 

học kỳ 1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2022-2023 Ghi chú

7 1953801013060 Huỳnh Thanh Hiền 109-CLC44(D) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

8 1953801015004 Phạm Hồng Ân 109-CLC44(E) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

9 1853801011287 Kim Young Jae 111-CJL44 0.93 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

10 1953801014024 Dương Tuấn Đạt 111-CJL44 0.65 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

11 1952202010031 Huỳnh Thùy My 112-LE44(A) 0.94 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

12 2053801011149 Đỗ Chân Thiện Mỹ 114-TM45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

13 2053801012008 Bùi Nhật Anh 115-DS45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

14 2053801012034 Võ Nguyễn Duy Bảo 115-DS45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

15 1853801015234 Danh Thị Thùy Trang 116-QT45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

16 2053801015127 Ngô Huỳnh Anh Thư 116-QT45 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

17 2053801013049 Nguyễn Văn Huy Hoàng 117-HS45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

18 2053801013086 Phạm Thái Nam 117-HS45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

19 2053801014105 Trần  Khánh 118-HC45(A) 0.59 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0
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Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB thang 4 xét 

học kỳ 1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2022-2023 Ghi chú

20 2053801014204 Đỗ Công Nhật Ninh 118-HC45(B) 0.91 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

21 2053801014334 Ya Huy Niê Mlô 118-HC45(B) 0.82 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

22 2053401020167 Đoàn Thị Tuyết Phương 119-QTL45(B) 0.89 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

23 2053401020189 Đào Nguyễn Thanh Thanh 119-QTL45(B) 0.56 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

24 2053401010025 Nguyễn Thị Duyên 120-QTKD45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

25 2053801014252 Lê Hoa Thiên 121-CLC45(A) 0.95 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

26 2053801013156 Đoàn Nguyễn Minh Thư 121-CLC45(C) 0.98 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

27 2053801014015 Triệu Thanh Hoàng Anh 121-CLC45(C) 0.85 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

28 2053801014134 Đinh Minh Luân 121-CLC45(C) 0.68 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

29 2053401020045 Nguyễn Ngân Hà 121-CLC45QTL(B) 0.95 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

30 2052202010011 Vũ Thị Trà Giang 124-LE45(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

31 2153801011112 Nguyễn Đỗ Anh  Minh 126-TM46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

32 2153801012031 Rah Lan H' Cúc 127-DS46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0
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Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB thang 4 xét 

học kỳ 1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2022-2023 Ghi chú

33 2153801012097 Trương Hoàng  Khải 127-DS46A 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

34 2153801015002 Nguyễn Duy Mỹ  An 128-QT46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

35 2153801015021 Lê Quốc  Bảo 128-QT46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

36 2153801013134 Tống Khánh Linh 129-HS46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

37 2153801013193 Lê Trần Quỳnh  Như 129-HS46B 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

38 2153801013306 Nguyễn Thị Như Quỳnh 129-HS46B 0.80 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

39 2053801014030 Đặng Quang Cương 130-HC46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

40 2153801014090 Lê Minh  Huy 130-HC46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

41 2153801014134 Nguyễn Hoàng  Mai 130-HC46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

42 2153801014292 Thuận Thị Nữ Vàng 130-HC46B 0.20 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

43 2153401020044 Đỗ Đặng Hải  Đăng 131-QTL46(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

44 2153401020107 Trần Hạnh  Huyền 131-QTL46(A) 0.70 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

45 2153401020108 Nguyễn Như  Huỳnh 131-QTL46(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0
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Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB thang 4 xét 

học kỳ 1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2022-2023 Ghi chú

46 2153401020233 Nguyễn Thị Mai  Thảo 131-QTL46(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

47 2153401020274 Bùi Khang  Trang 131-QTL46(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

48 2153401020279 Trần Mạnh  Trí 131-QTL46(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

49 2153801013043 Phạm Trần Bảo  Châu 133-CLC46(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

50 2153801015178 Lê Thị Thiên  Nhã 133-CLC46(B) 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

51 2153801015286 Lê Hoàng Yến  Vy 133-CLC46(D) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

52 2153801013022 Phan Mỹ  Anh 133-CLC46(F) 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

53 2153401010067 Bùi Tuyết  Minh
133-

CLC46(QTKD)
0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

54 2153401010082 Đinh Đỗ Hoài 
133-

CLC46(QTKD)
1.1

Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt 

quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ

55 2153401020078 Phạm Hoàng  Hải
133-

CLC46QTL(A)
0.70 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

56 2152202010034 Võ Thị Mỹ  Lệ 136-LE46(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

57 2253801011053 Lê Minh Dương 138-TM47 1.3
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt 

quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ

58 2253801011089 Ngô Vũ Liên Hương 138-TM47 1.2
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt 

quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ

59 2253801011364 Ngô Thanh  Xuân 138-TM47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

60 2253801012255 Nguyễn Thảo Song Trà 139-DS47 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

61 2253801015175 Nguyễn Thị Ngọc Minh 140-QT47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8
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Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB thang 4 xét 

học kỳ 1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2022-2023 Ghi chú

62 2253801013002 Mai Trần Phước An 141-HS47(A) 0.50 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

63 2253801013021 Trịnh Huỳnh Lynh Chi 141-HS47(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

64 2253801014012 Y Đa Lim Byă 142-HC47 1
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt 

quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ

65 2253801014029 Cao  Thị Hà 142-HC47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

66 2253801014119 Thái Xuân Minh Quân 142-HC47 1
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt 

quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ

67 2253401010094 Huỳnh Tiến Pha 143-QTKD47(B) 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

68 2253401010172 Nguyễn Đức  Trung 143-QTKD47(B) 0.70 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

69 2253401020109 Nguyễn Thị Như Lan 144-QTL47(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

70 2253401020130 Nguyễn Thiên Luân 144-QTL47(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

71 2253801014204 Lê Quốc Tuấn 145-CLC47(D) 0.8
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt 

quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ

72 2253401010170 Trần  Ngọc Yến
145-

CLC47(QTKD)
0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

73 2253401020305 Bùi Sĩ Đức Anh
145-

CLC47QTL(A)
0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

74 2252202010009 Đặng  Xuân Bảo 148-LE47(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

75 2253801090041 Ngô Lê Ánh Linh 149-TMQT47 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

76 2253801090105 Nguyễn Hoàng Thanh Vân 149-TMQT47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2022 - 2023  < 0.8

HIỆU TRƯỞNG
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

          DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP CHÍNH QUY DỰ KIẾN BỊ BUỘC THÔI HỌC

                       VÌ CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP YẾU KÉM HK1 NĂM 2022-2023
Ghi chú: Sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu rơi vào trong các trường hợp sau;

a) Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 

đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

d)Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ (áp dụng K46 và k47)

e) Sinh viên bị cảnh báo học vụ hai lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học

* Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ Phòng Đào tạo trước ngày 29/04/2023, mọi thắc mắc sau khi có quyết định sẽ không được giải quyết.

Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB 

thang 4 

xét học kỳ 

2 năm 

2021-2022

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 2 năm 

2021-2022

ĐTB thang 

4 xét học kỳ 

1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học 

kỳ 1 năm 2022-2023
Ghi chú

1 1953801011174 Đỗ Trọng Nhân 102-TM44B 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

2 1953801012021 Hoàng Gia Khôi Bảo 103-DS44A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

3 1953801015090 Phan Thế Huy 104-QT44 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

4 1953801013134 Phạm Khôi Nguyên 105-HS44(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

5 1953401020273 Đỗ Ngọc Tuấn
107-

QTL44(B)
0.50

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

7



Stt Mã sinh viên Họ và tên Mã lớp

ĐTB 

thang 4 

xét học kỳ 

2 năm 

2021-2022

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 2 năm 

2021-2022
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4 xét học kỳ 

1 năm 2022-

2023

Kết quả xử lý học vụ học 

kỳ 1 năm 2022-2023
Ghi chú

6 1853401010136 Lê Văn Quan
108-

QTKD44(B)
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

7 1953401010191 Nguyễn Thị Thu Trang
108-

QTKD44(B)
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

8 1952202010080 Trần Thanh Trúc 112-LE44(B) 1.38
Bị cảnh báo học vụ vì trung bình tích lũy 

toàn khóa  <  1.6
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

9 1952202010093 Phạm Vũ Hoàng Yến 112-LE44(B) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.94

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

10 1853801011168 Tào Văn Phúc 114-TM45 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

11 2053801011117 Trần Việt Khuê 114-TM45 0.88
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

12 2053801015044 Trần Đình Trung Kiên 116-QT45 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

13 1953801013101 Trần Tuấn Lương 117-HS45 0.26
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.18

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

14 2053801013059 Nguyễn Quang Huy 117-HS45 0.74
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.43

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

15 2053801013186 Bùi Quốc Tuân 117-HS45 0.97
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.91

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

16 2053801013230 Hồ Thị Gái 117-HS45 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì trung bình tích lũy 

toàn khóa  <  1.4
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

17 2053801014022 Huỳnh Thị Bình 118-HC45(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp
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18 2053801014025 Nguyễn Thế Cao 118-HC45(A) 0.74
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.18

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

19 2053801014060
Nguyễn Thị Hương 

Giang
118-HC45(A) 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

20 2053801014124 Nguyễn Diệu Linh 118-HC45(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

21 2053801014167 Lê Bảo Ngọc 118-HC45(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

22 1953401010028 Đào Nguyễn Phúc Duy 120-QTKD45 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

23 1953401010042 Nguyễn Thanh Hoa 120-QTKD45 0.21
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

24 1953401010166 Lê Thị Thanh Thùy 120-QTKD45 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

25 2053801012050 Phạm Tiến Đạt
121-

CLC45(B)
0.63

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

26 2053801014067 Trương Thị Cẩm Hà 122-AUF45 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

27 1952202010005 Nguyễn Ngọc Tú Anh 124-LE45(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

28 2052202010004 Trần Ngọc Trâm Anh 124-LE45(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

29 2052202010013 Nguyễn Đông Hải 124-LE45(A) 0.25
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.53

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

9
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30 2052202010033 Cao Huỳnh Kim Ngân 124-LE45(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

31 2053801090151 Nguyễn Thị Khánh Vy
125-

TMQT45(B)
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

32 2153801011110 Trần Ngọc Quỳnh  Mai 126-TM46A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

33 2153801011173
Nguyễn Huỳnh Minh  

Quân
126-TM46B 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

34 2153801012038 Đinh Công Chương 127-DS46A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

35 2153801012058 Võ Tấn  Đạt 127-DS46A 0.90
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.60

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

36 2153801012060
Nguyễn Chí Quốc  

Đông
127-DS46A 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

37 2153801012071 Nông Thị  Hải 127-DS46A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

38 2153801012140 Đỗ Thạch Thúy  Ngân 127-DS46A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

39 2153801012155 Ksor  Nhật 127-DS46B 0.70
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

40 2153801015233
Nguyễn Ngọc Kim 

Tuyến
128-QT46B 0.20

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

41 2153801013142 Trần Hồng  Luyến 129-HS46A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp
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42 2153801013207 Nguyễn Hoàng  Quân 129-HS46B 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.20

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

43 2153801014139 Nguyễn Khải  Minh 130-HC46A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

44 2153801014245 Lê Thị  Thảo 130-HC46B 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.20

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

45 2153401020086 Bốc Mỹ  Hảo
131-

QTL46(A)
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

46 2153401020102 Phạm Thu  Hường
131-

QTL46(A)
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

47 2153401020308 Hoàng Bảo  Vinh
131-

QTL46(B)
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

48 2153401010003 Nguyễn Hoàng  Ân 132-QTKD46 0.60
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.80

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

49 2153801011273 Nguyễn Trần Tùng  Vy
133-

CLC46(A)
0.50

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

50 2153801015184 Lê Dương Uyên  Nhi
133-

CLC46(B)
1.00

Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ 

không đạt trong học kỳ vượt quá 50% 

khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong 

học kỳ

0.40
Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

51 2153401010105
Nguyễn Thị Diệp  

Thanh

133-

CLC46(QTKD

)

0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.20

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

52 2152202010063 Lâm Trọng  Phúc 136-LE46(B) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2021 - 2022 < 1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB 

HK1 năm 2022 - 2023  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh 

báo hai lần liên tiếp

HIỆU TRƯỞNG
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